
Tiền ăn Tiền nhà ở

1 2 3 4 5 11 12 13=11+12 17 18 19 20 21

1 THÁI THỊ NHƯ NGỌC 10A01 Kinh
Buôn Tléh, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

2 HOÀNG TUẤN KIỆT 10A02 Nùng
Hà Quảng, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

3 LÊ HOÀNG LAN ANH 10A03 Nùng
Ea lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

4 TRẦN NHƯ TRUNG DŨNG 10A03 Kinh
Ea Bir, Xã Cư 

Klông
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

5 HỒ THỊ THANH SƯƠNG 10A03 Kinh
Buôn Đliêya A, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

6 BÙI THỊ PHƯƠNG TRINH 10A03 Kinh
Trường Hà, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 2,880,000 > 10km 1

7 NÔNG THỊ HOÀNG HÀ 10A06 Nùng , Xã ĐLiê Ya 2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

8 LÊ PHAN TRÀ MY 10A06 Kinh
Ea Bir, Xã Cư 

Klông
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

9 NÔNG THỊ THU TRANG 10A06 Tày
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

10 NGUYỄN HUY HOÀNG 10A07 Kinh
Buôn Kmang, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

11 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY 10A07 Tày
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km
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12 MA THỊ HẠNH 10A08 Tày
Buôn Đliêya A, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

13 NGÔ THỊ TRÀ MY 10A08 Kinh
Buôn Đliêya A, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

14 BÀNG THỊ LAN ANH 10A09 Nùng
Buôn Ea Dua, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 2,880,000 > 10km

15 HÀ THỊ MAI HOA 10A09 Thái
Buôn Đliêya A, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

16
HỨA LƯƠNG THU 

NGUYỆT
10A09 Tày

Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

17 BẾ HOÀNG SƠN 10A09 Tày
Buôn Yun, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 2,880,000 > 10km

18 HOÀNG PHI YẾN 10A09 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

19 HOÀNG NA DONG 10A10 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

20 CHU THỊ MỸ DUYÊN 10A10 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

21 HÀ THỊ GIA NHƯ 10A10 Thái
Buôn Đliêya A, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

22 LỘC THỊ TUYẾT 10A10 Tày
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

23 CHU THỊ BÌNH NGUYÊN 10A11 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

24 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 10A11 Mường
Tân Thành, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

25 Y : BÍCH NIÊ KDĂM 10A12 Ê-đê
Buôn Yun, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

26 TRƯƠNG THANH CƯƠNG 10A12 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

27 LÊ VĂN NGHĨA 10A12 Kinh
Quảng An, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

28 HOÀNG MINH PHÚC 10A12 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km



29 HOÀNG THỊ CẨM TÚ 10A12 Kinh
Quảng Hà, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

30 HOÀNG ĐỖ GIA KIỆT 10A13 Tày
Quảng An, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 2,880,000 > 10km

31 VI THỊ HUỆ 11A01 Nùng
Buôn Đliêya A, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

32 VŨ HOÀNG MINH SÁNG 11A02 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

33 NÔNG LÝ LUẬN 11A03 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

34 HÀ QUỐC ANH 11A04 Thái
DlieyaA, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

35 HOÀNG THỊ NGỌC HẠ 11A04 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

36 HOÀNG THỊ NGỌC HOÀI 11A04 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

37 NGUYỄN PHI LONG 11A05 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

38 NÔNG THỊ MINH TRANG 11A05 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

39 HOÀNG QUỐC KHÁNH 11A06 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

40
TRƯƠNG THỊ DIỄM 

QUỲNH
11A06 Kinh

Quảng An, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

41 H VELY NIÊ 11A06 Ê-đê
Buôn Yoh, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

42 HOÀNG CÔNG NHẬT 11A07 Kinh
Quảng An, Xã 

Ea Tóh
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

43 BÙI THỊ TƯỜNG VI 11A07 Mường
Buôn Đliêya A, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

44 VI THỊ HẢI YẾN 11A07 Thái
Đliêya A, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

45 NÔNG TRÀ MY 11A08 Nùng
Thôn Tân Hiệp, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km



46 ĐẶNG VĂN THÀNH 11A09 Kinh
Buôn ĐLiê Ya 

A, Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

47 NGUYỄN THỊ VÂN DUNG 11A10 Tày
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

48 H SÔ A NIÊ 11A10 Ê-đê
Buôn Jun, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

49 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 11A11 Kinh
Thôn Ea Bir, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

50 NGUYỄN VI MỸ DUNG 11A11 Nùng
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

51 NÔNG THỊ DIỆU LY 11A11 Tày
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

52 NÔNG THỊ TUYẾT NHI 11A11 Tày
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

53 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG 11A11 Kinh
Thôn Ea Lê, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

54 TRƯƠNG THÀNH TÀI 11A11 Kinh
Thôn Quang 

An, Xã Ea Hồ
2,880,000 2,880,000 > 10km 1

55 TRẦN THỊ TÚ UYÊN 11A11 Kinh
Buôn ĐLiê Ya 

A, Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

56 NÔNG THỊ THU HÀ 12A04 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

57 LÂM THỊ LỆ QUYÊN 12A05 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

58 BÙI THỊ THANH TRÚC 12A05 Kinh
Hà Quảng, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 2,880,000 > 10km 1

59 TRIỆU THỊ THU HIỀN 12A07 Tày
thôn Hà Quảng, 

Xã Ea Hồ
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

60 ĐINH THỊ HƯƠNG 12A07 Kinh
Buôn Đliê Ya 

A, Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

61 LÊ PHAN YẾN NHI 12A07 Kinh
Eabir, Xã Cư 

Klông
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

62 TRẦN THỊ KIM THOA 12A07 Kinh
Quảng An, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 2,880,000 > 10km 1



63 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 12A08 Tày
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

64 H THE Ê NUỖL 12A08 Ê-đê
Buôn Yun, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

65
NGUYỄN THỊ THUỲ 

TRANG
12A08 Kinh

Quảng Hà, Xã 

Ea Hồ
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

66 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 12A09 Mường
Tân Thành, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

67 LÊ THỊ NƯƠNG 12A09 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

68 HỒ VĂN THỨC 12A09 Kinh
Đliê Ya A, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

69 TRƯƠNG VĂN HƯNG 12A10 Nùng
Ea Lê, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

70 VI HOÀNG NGHĨA 12A10 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

71 HÀ THỊ PHƯƠNG 12A10 Thái
Đliêya a, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

72 VY THỊ HỨA QUỲNH 12A10 Nùng
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

73 HOÀNG TRUNG THÔNG 12A10 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

74 H HÀ NIÊ 12A11 Ê-đê
T'leh, Xã ĐLiê 

Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

75 H LI DI NIÊ 12A11 Ê-đê
Buôn Yoh, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

76 TRẦN THỊ MAI 12A11 Kinh
Buôn Tleh, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

77 PHÍ THỊ NGA 12A11 Kinh
Buôn ĐlieYa A, 

Xã ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km 1

78 NÔNG THỊ KIM TRUYỀN 12A11 Tày
Tân Hiệp, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km

79 ĐẶNG MINH HIẾU 12A12 Tày
Đliê Ya A, Xã 

ĐLiê Ya
2,880,000 720,000 3,600,000 > 10km



227,520,000 51,840,000 279,360,000 0 0 24Tổng cộng

Krông năng, ngày 27 tháng 12 năm 2023

Người lập biểu HIỆU TRƯỞNG




























